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     UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI 
 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số :           /HD-MTTQ-BTT 
 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2024 
 

  

 

HƯỚNG DẪN 
Tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng 

Đại hội và công tác khen thưởng thành tích 

nhiệm kỳ 2019-2024 
             
 

 Căn cứ Kế hoạch số 325/KH-MTTQ-BTT ngày 29/8/2023 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã, cấp huyện và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 293/KH-MTTQ-BTT ngày 05/4/2023 của Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai kế hoạch phát động đợt thi đua đặc 

biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào  Cai (23/9/1958-
23/9/2023); 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948011/6/2023) 

và Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam 
lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Công văn số 272/SNV-TĐKT ngayf/3/2024 về việc 

tham gia ý kiến khen thưởng Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024. 

Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hướng dẫn tổng kết đợt thi đua đặc biệt và 

công tác khen thưởng nhiệm kỳ 2019-2024, đối với Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, 
thành phố như sau : 

A. TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI 

MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2024-2029 

1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tổng 

kết, đánh giá kết quả đợt thi đua đặc biệt xét khen thưởng và đề nghị Uỷ ban MTTQ 
tỉnh khen thưởng. 

2. Báo cáo tổng kết phải bám sát nội dung của đợt thi đua đã nêu trong Kế hoạch 
số 293/KH-MTTQ-BTT ngày 05/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Lào Cai. Tập trung đánh giá tác động của đợt thi đua đối với tình hình thực 
hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong năm 2023 và  Quý I/2024; đánh giá chất 

lượng và kết quả nhân rộng các mô hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận 
động, đặc biệt là các công trình, phần việc... thiết thực chào mừng đại hội MTTQ Việt 

Nam các (theo đề cương báo cáo kèm theo).  

B.  KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CÔNG TÁC MẶT TRẬN NHIỆM 
KỲ 2019-2024 

I. Hình thức khen thưởng 

1. Bằng khen UBND tỉnh 

 1.1. Đối tượng khen thưởng: 

 a) Tập thể: Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã.  
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 b) Cá nhân: Là cán bộ chuyên trách thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp. 

 1.2. Tiêu chuẩn khen thưởng:  

a) Đối với tập thể:  

- Có 05 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 năm hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, chủ động trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và có 

cách làm hiệu quả trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 và đạt tiêu chuẩn sau: 

+ Đối với Ủy ban MTTQ cấp huyện, thị xã, thành phố:  Có ít nhất 03 mô hình, 

công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật  tự, xây 
dựng nông thôn mới… 

+ Đối với tập thể Uỷ ban MTTQ cấp xã: Có ít nhất 02 mô hình, phần việc đạt 

hiệu quả mang lại hiệu quả thiết thực. 

 Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân trong cơ quan, đơn vị bị kỷ luật từ hình thức 
khiển trách trở lên. 

- Đã được Uỷ ban MTTQ tỉnh trở lên khen thưởng ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ. 

b) Đối với cá nhân:  

- Có 05 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 02 năm đạt danh 

hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có thành tích trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-
2024. 

- Đã được Uỷ ban MTTQ tỉnh trở lên khen thưởng ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ. 

1.3. Số lượng khen thưởng: 

 Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân 
có thành tích tiêu biểu,  xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024 và trong 
đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể 

như sau: 

 a) Cấp tỉnh: Xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen  khen 
thưởng cho 01 cá nhân thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. 

 b) Cấp huyện:  

 - Xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thị xã Sa Pa. 

 - Xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân thuộc cơ quan 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai. 

 c) Cấp xã: 

- Các huyện Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Si 

Ma Cai: Mỗi đơn vị lựa chọn 01 tập thể Ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn hoặc 01 cá nhân 
là cán bộ chuyên trách mặt trận cấp xã, thị trấn tiêu biểu xuất sắc đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

 

1.4. Nguyên tắc khen thưởng : 
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Không xét, trình khen thưởng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh đối với tập thể, 
cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Quyết định số 1995/QĐ-

UBND ngày 14/8/2023 và quyết định có số, ngày tháng, năm quyết định khen 
thưởng trong năm 2024. 

2. Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh 

 2.1. Đối tượng khen thưởng: 

 a) Tập thể:  Văn phòng, các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy 

ban MTTQ, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ các cấp và Ban công tác mặt 
trận ở khu dân cư.  

 b) Cá nhân: Là cán bộ chuyên trách thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp; cán 

bộ, công chức thuộc các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ các cấp; Ủy viên Ủy 
ban MTTQ tỉnh và Trưởng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư. 

 2.2. Tiêu chuẩn khen thưởng:  

a) Đối với tập thể Văn phòng, các Ban chuyên môn của cơ quan Ủy banMTTQ 
tỉnh; Ủy ban MTTQ các cấp và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư 

- Có 5 năm liên tục hoàn tốt nhiệm vụ trở lên, nội bộ đoàn kết, không có cá nhân 
trong cơ quan, đơn vị bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn sau: 

+ Đối với Văn phòng, các Ban chuyên môn của cơ quan Ủy banMTTQ tỉnh : Chủ 
động trong công tác tham mưu và có cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn. Đã được Uỷ ban MTTQ tỉnh trở lên khen thưởng ít nhất 1 lần trong nhiệm 

kỳ và đạt tiêu chuẩn sau: 

+ Đối với Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố:  Mỗi đơn vị có ít nhất 02 

mô hình, công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật 
tự, xây dựng nông thôn mới…Đã được Uỷ ban MTTQ tỉnh trở lên khen thưởng ít nhất 

1 lần trong nhiệm kỳ và đạt tiêu chuẩn sau:  

+ Đối với cấp xã và Ban công tác mặt trận:  Có ít nhất 01 mô hình, phần việc đạt 

hiệu quả mang lại hiệu quả thiết thực. Đã được UBND cấp huyện hoặc MTTQ huyện 
tặng giấy khen ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ. 

b) Đối với cá nhân Ủy ban MTTQ các cấp và Văn phòng, các Ban chuyên môn 
của cơ quan Ủy banMTTQ tỉnh:   

Có 5 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chấp hành tốt chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhiều thành tích trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận 

động do MTTQ tỉnh phát động. Đã được Uỷ ban MTTQ tỉnh trở lên khen thưởng ít 
nhất 1 lần trong nhiệm kỳ (đối với cấp tỉnh, cấp huyện), giấy khen của UBND huyện 

hoặc giấy khen của MTTQ huyện (đối với cấp xã).  

b) Đối với các Tổ chức thành viên các cấp và Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh: Xét 

tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ 
công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024 và tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào 

mừng Đại hội MTTQ các cấp trong tổ chức mình; phối hợp với MTTQ cùng cấp xây 
dựng mô hình hoặc công trình cụ thể có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật 



 4 

tự, xây dựng nông thôn mới…chào mừng đại hội MTTQ tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2024-
2029.  

4. Số lượng :  

Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 100 tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024 và trong đợt thi đua chào mừng Đại 
hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. 

 

(Có biểu số 1, số 2 phân bổ số lượng khen thưởng kèm theo) 
 

III. QUY TRÌNH BÌNH XÉT VÀ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG: 

1. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 
Phòng Nội vụ các huyện, thành phố căn cứ tiêu chuẩn, xem xét, lựa chọn và tham mưu 
cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh khen thưởng (Văn phòng Ủy 

ban MTTQ tỉnh) 

* Hồ sơ (02 bộ dâu đỏ) gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của UBND các huyện, thị xã, thành phố  

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng các 

đơn vị, địa phương; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của Thủ trương cơ quan và 

cấp trình khen thưởng (theo mẫu gửi kèm) 

- Bản trích ngang thành tích của các tập thể, cá nhân của cấp trình khen. 

2. Hồ sơ đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen (01 bộ dấu đỏ) gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng. 

- Báo cáo thành tích có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan và cấp trình khen 

thưởng (đối với cá nhân không phải là cán bộ, công chức thì không phải viết báo cáo 
thành tích, cơ quan đơn vị trình tóm tắt thành tích trích ngang theo tiêu chuẩn khen 

thưởng). 

- Bản trích ngang thành tích tập thể, cá nhân của các tập thể, cá nhân của cấp 

trình khen. 

3. Thời gian: 

Báo cáo và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
tỉnh (qua Văn phòng), đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ Email: 

hanha1971@gmail.com trước ngày 15/4/2024, không xét khen thưởng đối với đơn vị 
nộp hồ sơ chậm thời gian và không đúng quy định. 

4. Một số lưu ý khi lựa chọn tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng 

- Cùng một đơn vị đã khen cá nhân thì không khen tập thể và ngược lại; các tập 

thể, cá nhân đã được khen thưởng nhân dịp này thì không đề nghị khen thưởng tổng kết 
năm 2024.  
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- Đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng phải có thời gian công tác mặt trận ít 
nhất là 03 năm (nhiệm kỳ 2019-2024), cần xem xét, lựa chọn những cá nhân là người 

uy tín có nhiều thành tích đóng góp cho công tác Mặt trận.  

- Các tập thể và cá nhân chỉ được đề nghị 1 hình thức khen thưởng (đề nghị Ủy  

ban MTTQ tỉnh khen không được đề nghị UBND tỉnh khen và ngược lại)  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban chuyên môn 

thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân theo lĩnh vực phân công phụ trách và 
tổng hợp hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Uỷ ban MTTQ tỉnh 
xét, đề nghị các cấp khen thưởng. 

2. Ban thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào 
những kết quả hoạt động công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 và đợt thi đua đặc biệt 

của các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống MTTQ và các TCTV các cấp, Ban công tác 
Mặt trận ở KDC, xét chọn và lập hồ sơ trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, thị 

xã, thành phố (đối với Bằng khen UBND tỉnh) và MTTQ tỉnh (đối với Bằng khen 
MTTQ tỉnh) để xét, đề nghị UBND tỉnh và Uỷ ban MTTQ tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen 

nhân dịp Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2024-
2029. 

Lưu ý: Đề nghị BTT Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 

phòng Nội vụ cùng cấp rà soát các đối tượng đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đảm bảo 

đúng tiêu chuẩn, thành phần, số lượng và quy trình quy định tại văn bản này (hồ sơ đề 
nghị UBND tỉnh khen thưởng do Hội đồng TĐKT cấp huyện, thị xã, TP trình)  

 

    Nơi nhận 
 

- BTT MT tỉnh; 
- Các TCTV MTTQ tỉnh (theo DS) 

- BTT Ủy ban MTTQ các huyện,TX, TP; 
- Hội đồng TĐKT (Phòng Nội vụ) các huyện,TX, 
TP (P/h thực hiện); 

- Các Ban chuyên môn MT tỉnh; 
- LưuVT, TĐKT/MT tỉnh. 
 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 
Giàng Seo Vần 
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Mẫu báo cáo thành tích 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 1Tỉnh (thành phố), ngày... tháng...năm... 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG………. 2 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ 

chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường 

trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

 - Báo cáo thành tích phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ mục tiêu, các chỉ tiêu Đại 

hội nhiệm kỳ 2019-2024, chất lượng, hiệu quả... đã được thống nhất giao ước thi đua trong 

đợt phát động thi đua hoặc thi đua thường xuyên, chuyên đề… 

 - Đánh giá chất lượng, hiệu quả và kết quả nhân rộng các mô hình (nêu rõ tên, địa chỉ 

mô hình tiêu biểu)  trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là các công 

trình, phần việc... thiết thực chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-

2029. 

 - Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã 

hội trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; những kinh nghiệm rút ra trong nhiệm 

kỳ... 

  - Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước  

 III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu 

thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với các 

trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)  

3. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan 

ban hành quyết định 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HOẶC 
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NHẬN 

(Ký tên, đóng dấu) 

CÁ NHÂN BÁO CÁO4 

(Ký, đóng dấu) 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

___________________ 

1 Địa danh 

2 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm 

quyền của bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp 

đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương. 

4 Đối với cá nhân: Ghi “Người báo cáo thành tích” và ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của 

thủ trưởng cơ quan. 
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